
A. ỦNG HỘ TIỀN MẶT

ĐVT: đồng

Ngày tháng CMTX CMKTX

02/02/2016 Anh chị Dao Van Vuong, Nguyen Thi Phong 500 000

03/03/2016 Nguyễn Hạnh Thùy Trang - 41/2 Hoàng Diệu 300 000

Cao Nhật Thành - 32 D Hoàng Diệu 300 000

05/03/2016 Hoàng Thị Hảo - Úc 2 000 000

08/03/2016 Phan Thị Huệ - Nguyễn Công Trứ 100 000

Ông bà Phùng - Huyền Oanh - Canada 2 000 000

Ông Nguyễn Hữu Thư - France : 10 eruro * 25,000 250 000

10/03/2016 Gđ Ông Trương Công Oai - Yersin 2 000 000

11/03/2016 Anh(chị) Doanh 500 000

15/03/2016 MTQ ẩn danh - quán cà phê 179 Nguyễn Công Trứ 500 000

Thực Khác 50 000

Ông Trương Sĩ Thực - Canada 500 000

17/03/2016 Bà Phạm Thị Bo - 13/2 Hoàng Diệu 100 000

Bà Phạm Thị Lan - Nguyên Tử Lực 200 000

Thực khách 10 000

22/03/2016 Gđ Trần Hoàng Thoại An 3 000 000

25/03/2016 Chú Nguyên - Thác prenn 200 000

29/03/2016 MTQ ẩn danh - 60 Trần Khánh Dư 100 000

Ông Nghĩa - USA 2 000 000

0 14 610 000

B. ỦNG HỘ HIỆN VẬT

Ngày tháng Người ủng hộ Chi tiết hiện vật ĐVT Số lượng

03/02/2016 MTQ ẩn danh gạo kg 1000

04/02/2016 Bà Tư - Phước Thành gạo kg 25

01/03/2016 Cô Thoại Anh - Đà Lạt trứng gà kg 10

Cô Bình - Ka Đô đậu cô ve + cà tím kg 30

03/03/2016 Bà Hoa - 60 Thi Sách ớt tươi kg 1

su su kg 18

Cô Thoại Anh - Đà Lạt đậu khuôn miếng 150

BÁO CÁO THỐNG KÊ ỦNG HỘ QUÁN CƠM 2 000đ ĐÀ LẠT 

THÁNG 02+03/2016

Người ủng hộ

14 610 000

Cộng

Tổng cộng



05/03/2016 Cô Chín - Đà Lạt khoai tây kg 15

Cô Thoại Anh - Đà Lạt đậu hạt kg 3

Cô Thoại Anh - Đà Lạt + Cô Lan Hương bếp ga cái 4

06/03/2016 Cô Hồng - Đa Thiện xà lách + bí ngồi kg 40

08/03/2016 Chị Chiến - Đà Lạt khoai tây kg 20

Bà Phạm Thị Chợ - Đà Lạt đường kg 1

bột ngọt kg 0.5

10/03/2016 Cô Thoại Anh - Đà Lạt đậu khuôn miếng 150

12/03/2016 Bà Hoàng Oanh - Cty khử trùng Nam Việt bột ngọt kg 1

15/03/2016 Cô Thoại Anh - Đà Lạt trứng gà kg 8

Cô Huyền Châu - Canada thịt heo kg 6

Ông Trương Sĩ Thực - Canada thịt heo kg 2.5

17/03/2016 Cô Hồng - Đa Thiện lơ xanh kg 30

Bà Hoa - Thi Sách cải ngọt kg 12

hành kg 1

Cô Thoại Anh - Đà Lạt đậu khuôn miếng 170

19/03/2016 ông Nghĩa - Trại Mát cà rốt kg 100

Cô Thoại Anh - Đà Lạt cà rốt kg 3

22/03/2016 Cô Hồng - Đa Thiện lơ xanh kg 10

Cô Thoại Anh - Đà Lạt thịt gà kg 10

24/03/2016 Cô Thoại Anh - Đà Lạt đậu khuôn miếng 200

MTQ ẩn danh giá kg 30

26/03/2016 MTQ ẩn danh giá kg 20

Cô Thoại Anh - Đà Lạt đậu hạt kg 3

28/03/2016 Cô Minh - Hai Bà Trưng khoai tây kg 100

29/03/2016 Cô Chiến - Đa Thiện lơ xanh + cải thảo kg 50

Cô Thoại Anh - Đà Lạt trứng gà kg 15

31/03/2016 Cô Thoại Anh - Đà Lạt đậu khuôn miếng 240

Cô Hoài - Đà Lạt lơ xanh kg 30

Chi tiết ĐVT Số lượng

Gạo kg 1025

* Thực phẩm các loại

Rau củ kg 516

Trứng gà kg 33

Thịt heo kg 8.5

Thịt gà kg 10

Đậu khuôn chiên miếng 910

Vật dụng cái 4

Gia vị kg 2.5


